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Tổng quan
Chứng rối loạn nuốt : nuốt đau và nuốt khó ( odynophagia & dysphagia )là triệu chứng hay gặp trong 
ung thư đầu cổ ( Head & neck cancer )

Lưu ý: đau khi nuốt (odynophagia) khác với chứng khó nuốt (dysphagia) nhưng có thể xảy ra 2 tình trạng này cùng lúc. 



Những biểu hiện của chứng khó nuốt ở bệnh nhân ung 
thư

Nuốt thức ăn bị nghẹn, ho, sặc, thậm chị bị nôn khi 
cố nuốt

Sút cân

Chảy nước dãi không kiểm soát hoặc cảm giác có 
quá nhiều nước bọt

Ít hoặc thậm chí không tiết nước bọt trong miệng

Bên trong miệng bị ửng đỏ hoặc sưng tấy

Xuất hiện vết loét trong miệng

Đau họng hoặc đau giữa ngực mỗi khi nuốt

Có cảm giác thức ăn bị mắc lại ở cổ, không xuống 
được dạ dày

Có các mảng hoặc một lớp màng trắng phủ bên 
trong miệng.



• Swallowing dysfunction in cancer patients - PMC 
(nih.gov)

• Trong thực hành lâm sàng,nhiều khi chứng rối loạn 
nuốt xuất hiện trước ,khi mà những tổn thương 
thực thể chưa biểu hiện rõ trên lâm sàng



• Bệnh nhân :NGUYỄN HOÀNG DO 59T

• Địa chỉ : Hồng Dân –Bạc Liêu

• Đến khám tại Medi 28/05/2022

• Lý do : đau họng lệch T, nuốt khó >1 
tháng





Trong cả 2 lần nội soi tại bv TMH Cần Thơ, bs TMH 
đều không ghi nhận sự bất thường của cử động dây 

thanh















• Case 2 

• Bệnh nhân : Nguyễn Văn Thành 
58t

• Địa chỉ : 338A Nguyễn Thị Tú 
P.Bình Hưng Hòa-Bình Tân tp 
HCM

• Đến khám Medic ngày 
13/06/2022

• Lý do:  nuốt đau , khàn giọng > 3 
tháng

• Bệnh nhân bị đau họng gần 3 
tháng,tự mua thuốc uống nghĩ là 
viêm họng, gần đây xuất hiện 
khàn giọng mới đi khám bệnh









Kết luận
Qua 2 trường hợp trên , chúng ta nhận thấy nhiều khi không đánh giá đúng chứng 
rối loạn nuốt ở bệnh nhân ,dễ dẫn đến bỏ sót bệnh

Ngày nay phương tiện nội soi có mặt ở hầu hết các phòng khám, bệnh viện, và nội 
soi là chỉ định đầu tiên khi phát hiện bệnh nhân có biểu hiện rối loạn nuốt


